		TRƯỜNG THCS TRẦN VĂN ƠN
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:
   Cuộc sống là một bức tranh đa sắc được tạo nên từ những mối quan hệ tương tác trong gia đình và ngoài xã hội. Khi còn bé, bạn được bao bọc trong tình yêu thương của cha mẹ và người thân. Tình yêu thương vô điều kiện của gia đình sẽ trở thành gam màu nền của bức tranh cuộc đời bạn. Tiếp đến, khi bạn lớn khôn hơn, cuộc sống sẽ mang đến cho bạn những gam màu về các mối quan hệ xã hội khác, chẳng hạn như thầy cô, bè bạn. Đó có thể là màu đỏ của sự tri ân, màu xanh của niềm tin, màu tím của sự tin cậy, màu hồng của sự đồng điệu.
Tất cả các gam màu này sẽ khiến cuộc sống của bạn trở nên phong phú hơn. Bạn sẽ hiểu được chuyển biến tâm lý, tình cảm, suy nghĩ của mình trước những đổi thay của cuộc sống. Hiểu cảm giác của bản thân khi nhận ra mình hoàn toàn không hiểu gi những người thân yêu trong gia đình hay nên xử sự như thế nào khi bị ai đó đối xử không công bằng, thậm chí là bị ghét bỏ. Có thể trong những năm tháng này, bạn sẽ khó tránh được cảm giác thát vọng khi nhận ra không phải lúc nào cuộc sống cũng diễn ra như mình mong muốn. Lúc này, bức tranh cuộc sống của bạn sẽ có thêm nhiều gam màu khác. Đó có thể là màu đen của sự tĩnh lặng, màu xám của sự hoài nghi, màu nâu của sự cô đơn...
Cuộc sống của con người được tạo nên từ sự tương tác giữa cho và nhận. Nhưng trên hết, sống là yêu thương và thứ tha cho cả những người đã từng làm bạn tổn thương. Bức tranh cuộc sống của bạn chỉ trở nên đa sắc và hài hòa một khi bạn mở rộng lòng mình và không ngại sẻ chia...
Đã đến lúc bạn phải trưởng thành, hãy dũng cảm dấn thân! 
(Hạt giống tâm hồn dành cho tuổi teen 2, Nhiều tác giả, NXB Tổng hợp TPHCM, 2012, trang 29)
Câu 1 (0,5 điểm). Theo đoạn trích, Cuộc sống của con người được tạo nên từ điều gì?
Câu 2 (0,5 điểm). Em hiểu nội dung câu trích: Tình yêu thương vô điều kiện của gia đình sẽ trở thành gam màu nền của bức tranh cuộc đời bạn như thế nào?
Câu 3 (1,0 điểm). Hiệu quả nghệ thuật của biện pháp tu từ so sánh trong câu: Cuộc sống là một bức tranh đa sắc được tạo nên từ những mối quan hệ tương tác trong gia đình và ngoài xã hội.
Câu 4 (1,0 điểm). Trình bày quan điểm của em về ý kiến sau: Bức tranh cuộc sống của bạn chỉ trở nên đa sắc và hài hòa một khi bạn mở rộng lòng mình và không ngại sẻ chia...
Câu 5 (2,0 điểm). Từ nội dung ở phần Đọc hiểu, hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) về sự cần thiết phải biết dũng cảm trong cuộc sống.
TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:
Mỗi con người khi sinh ra thông thường đều có một gia đình, được sinh ra từ người cha, người mẹ... vì thế, ánh mắt đầu tiên là cái nhìn về cha mẹ, âm thanh đầu tiên tiếp nhận là âm thanh từ cha mẹ, ông bà, anh chị... là âm thanh của gia đình. Sự chăm sóc của gia đình giúp các em lớn dần lên, tập đi những bước đầu tiên, học câu nói đầu tiên, qua lời ru của mẹ, của bà... cùng với sự chỉ bảo của gia đình các em được tiếp xúc và thẩm thấu truyền thống văn hóa gia đình và nền văn hóa xã hội. Gia đình là nhân tố đầu tiên chỉ bảo, dạy dỗ cho các em hành vi ứng xử theo chuẩn mực và các giá trị tốt đẹp của xã hội: “Học ăn, học nói, học gói, học mở... Ăn trông nồi, ngồi trông hướng... Trên kính dưới nhường... ”. Chính vì vậy hành vi đầu đời của các em có dấu ấn sâu sắc của gia đình. Trẻ em có hành vi tốt hay xấu trước hết và chủ yếu là do môi
trường giáo dục của gia đình tạo nên.
Trong vòng tay của cha mẹ và gia đình, các em được nuôi dưỡng bằng những giá trị vật chất và tinh thần. Theo năm tháng, các em dần lớn lên hoàn thiện về nhân cách. Trên những bước đường trưởng thành những ký ức của tuổi thơ luôn đọng lại theo chân các em trên mỗi hành trình mà ở đó có thể là ký ức buồn khổ hoặc ký ức êm đềm ngọt ngào trong vòng tay yêu thương của gia đình... tất cả đều trở thành hành trang, động lực giúp các em vươn lên, quyết tâm hơn trên mỗi bước đi của cuộc đời mình.
  (Trích Vai trò của gia đình..., Nguyễn Mạnh Thân – Nguồn: phunu.khanhhoa.gov.vn, ngày 04/10/2021)
Câu 1. (0,5 điểm) Trong đoạn trích, tác giả đã cho biết trong cuộc đời của mỗi chúng ta, những thanh âm đầu tiên mà chúng ta tiếp nhận là thanh âm xuất phát từ những ai, từ điều gì?
Câu 2. (0,5 điểm) Hãy cho biết nội dung chính của đoạn trích đã cho?
Câu 3. (1,0 điểm) Xác định và nêu tác dụng của phép tu từ liệt kê được sử dụng trong câu văn sau: Sự chăm sóc của gia đình giúp các em lớn dần lên, tập đi những bước đầu tiên, học câu nói đầu tiên, qua lời ru của mẹ, của bà được tiếp xúc và thẩm thấu truyền thống văn hóa gia đình và nền văn hóa xã hội.
Câu 4. (1,0 điểm) Em có đồng ý với ý kiến của tác giả “Trong vòng tay của cha mẹ và gia đình, các em được nuôi dưỡng bằng những giá trị vật chất và tinh thần. ” không? Vì sao?
Câu 5 (2,0 điểm) Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) nêu suy nghĩ của em về vai trò gia đình trong đời sống.
TRƯỜNG DƯ HÀNG
Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi.
  (1)… “Không nhất thiết bạn phải tặng người khác những món quà đắt tiền hay phải bỏ ra quá nhiều thời gian hoặc công sức để đem lại niềm vui cho người khác. Có rất nhiều cách để cho người khác cảm thấy vui. Một tấm thiệp xinh xắn được gửi đến một cách bất ngờ cho một người quen của bạn, một bình hoa hái trong vườn đặt lên bàn ăn của gia đình, hay đơn giản hơn, chỉ cần một nụ cười thân thiện của bạn với đồng nghiệp vào mỗi buổi sáng đến công sở… Cũng có thể, những gì bạn làm cho người khác, tưởng chừng như đơn giản, lại chính là biểu hiện của một ứng xử văn hóa tốt đẹp của một tinh thần vì cộng đồng: mang giúp hành lí nặng, nhường ghế trên xe buýt hay tham gia việc tình nguyện tại trại trẻ khuyết tật…
  (2) Chẳng có hành động nào trong số những hành động trên là tầm thường, nhỏ nhặt. Chính vì chúng quá đỗi bình thường nên ít khi chúng ta chịu để ý đến. Bạn cứ thử thực hành trong cuộc sống hàng ngày mà xem, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy hiệu quả tác động của chúng lên cuộc sống của bạn và của người khác kì diệu đến nhường nào. “Hạnh phúc như là nước hoa, bạn không thể vẩy lên người khác mà không làm vương vài giọt lên chính mình”.              ( Trích “Hạnh phúc không khó tìm” - M.J.Ryan)	
Câu 1 (0,5 điểm): Theo đoạn trích, những hành động đơn giản vì cộng đồng làm nên hạnh phúc là gì?
Câu 2 (0,5 điểm): Em hiểu như thế nào về ý nghĩa của câu văn: “Không nhất thiết bạn phải tặng người khác những món quà đắt tiền hay phải bỏ ra quá nhiều thời gian hoặc công sức để đem lại niềm vui cho người khác”.
Câu 3 (1,0 điểm): Phân tích tác dụng của một biện pháp  tu từ được sử dụng trong câu văn: “Hạnh phúc như là nước hoa, bạn không thể vẩy lên người khác mà không làm vương vài giọt lên chính mình”.
Câu 4 (1,0 điểm): Thông điệp em tâm đắc nhất qua đoạn trích? Lí do em chọn thông điệp đó?
Câu 5: Từ nội dung đoạn trích trên), em hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ ) trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa của sự sẻ chia trong cuộc sống.
HỒNG BÀNG
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:
Chỉ những ai dám tin mình có thể làm được những việc tưởng chừng bất khả thi mới thực sự cáng đáng được công việc! Trái lại, những người thiếu niềm tin thì chẳng bao giờ đạt được gì cả. Niềm tin cho ta sức mạnh để thực hiện mọi điều dù khó khăn nhất.
Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, niềm tin có thể giúp ta làm được nhiều việc lớn hơn cả dịch chuyển một ngọn núi. Chẳng hạn như trong thám hiểm vũ trụ, yếu tố quan trọng nhất, cũng là yếu tố cần thiết nhất, chính là niềm tin vào khả năng nhân loại có thể làm chủ được khoảng không bao la ấy. Nếu không có niềm tin vững chắc vào khả năng con người du hành trong không gian, các nhà khoa học đã không thể có đủ lòng dũng cảm, niềm đam mê và sự nhiệt tình để biến điều đó thành sự thật. Trong việc đối diện với ung thư cũng vậy, niềm tin vào khả năng chữa khỏi căn bệnh nan y này đã tạo động lực lớn lao giúp con người tìm ra nhiều phác đồ điều trị. Hoặc vào trước năm 1994, người ta bàn luận xôn xao chung quanh việc xây dựng đường hầm xuyên biển Manche nối liền nước Anh với lục địa châu Âu, dài trên 50 km, với e ngại đó là một đại dự án viển vông. Quả thực, dự án xuyên biển Manche được khởi đầu với không ít sai lầm, nhưng cuối cùng đã thành công vào năm 1994, trở thành đường hầm dưới biển dài nhất thế giới. Chính niềm tin kiên trì là động lực quan trọng dẫn đến sự ra đời của đường hầm biển Manche, mà Hiệp hội kĩ sư dân dụng Mỹ gọi đó là một trong bảy kỳ quan thế giới hiện đại.
(Trích Dám nghĩ lớn, David J Schwartz, Ph.D, NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2019, tr. 19-20)
Câu 1. (0,5 điểm). Theo đoạn trích niềm tin mang đến cho ta điều gì?
Câu 2. (0,5 điểm)  Nêu ý  nghĩa của câu văn: Niềm tin cho ta sức mạnh để thực hiện mọi điều dù khó khăn nhất. 
 - Nêu nội dung chính của đoạn trích trên.
Câu 3. (1,0 điểm). Phân tích tác dụng của phép liệt kê trong câu văn: Nếu không có niềm tin vững chắc vào khả năng con người du hành trong không gian, các nhà khoa học đã không thể có đủ lòng dũng cảm, niềm đam mê và sự nhiệt tình để biến điều đó thành sự thật.
Câu 4. (1,0 điểm). Thông điệp em tâm đắc nhất sau khi đọc đoạn trích trên là gì? Vì sao em chọn thông điệp đó?
Câu 5. (2,0 điểm). Từ đoạn trích ở phần đọc hiểu, hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa của niềm tin trong cuộc sống.


[bookmark: _GoBack]
ĐỀ NGÔ QUYỀN
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:
“Một số bạn trẻ khi tiếp xúc với Chat GPT đã đề nghị ứng dụng làm thơ, viết thư tình hay bày tỏ tình cảm và phản hồi nhận được là những câu thơ, đoạn văn có phần lủng củng, không rõ nghĩa và gây cười. Thử thách này một lần nữa chứng tỏ, máy móc khó có thể chạm được đến tình yêu, lòng thương, những xúc cảm - những
thứ vốn chỉ có ở con người.
Do đó, chúng ta cần dành thời gian chuyện trò, trao đổi trực tiếp, tăng cường gắn kết với gia đình, bạn bè... thay vì xem Chat GPT như một con người thực thụ để rồi “chìm đắm” trong không gian chatbot (phần mềm nhắn tin tự động sử dụng trí tuệ nhân tạo để trò chuyện với con người) và bỏ qua rất nhiều cơ hội vui vẻ, hạnh phúc, ý nghĩa thật sự. Suy cho cùng, Chat GPT hay công nghệ máy móc nói chung mãi mãi vẫn là “tôi tớ” của con người - được con người “sinh ra” để phục vụ chính con người, giúp khẳng định chắc chắn hơn vị thế “chủ nhân” của con người trong hiện tại và cả tương lai”.
(Đỗ Lan Hương- Chat GPT - là "chủ" hay là "tớ"? — Báo Đà Nẵng Online ra ngày 22/02/2023)
Câu 1 (0,5 điểm)
Theo đoạn trích trên, một số bạn trẻ khi tiếp xúc với Chat GPT đã đề nghị ứng dụng này làm gì?
Câu 2 (0,5 điểm)
Em hiểu câu văn sau như thế nào?
“Chúng ta cần dành thời gian chuyện trò, trao đổi trực tiếp, tăng cường gắn kết với gia đình, bạn bè... thay vì xem Chat GPT như một con người thực thụ để rồi “chìm đắm” trong không gian chatbot (phần mềm nhắn tin tự động sử dụng trí tuệ nhân tạo để trò chuyện với con người) và bỏ qua rất nhiều cơ hội vui vẻ, hạnh phúc, ý nghĩa thật sự”.
Câu 3 (1,0 điểm)
Hiệu quả của biện pháp tu từ trong câu văn sau:
“Thử thách này một lần nữa chứng tỏ, máy móc khó có thể chạm được đến tình yêu, lòng thương, những xúc cảm - những thứ vốn chỉ có ở con người”.
Câu 4 (1,0 điểm)
Em có đồng ý với ý kiến sau đây không? Vì sao?
“Chat GPT hay công nghệ máy móc nói chung mãi mãi vẫn là “tôi tớ” của con người - được con người “sinh ra” để phục vụ chính con người, giúp khẳng định chắc chắn hơn vị thế “chủ nhân” của con người trong hiện tại và cả tương lai”.
Câu 2(2,0 điểm)
Từ tinh thần của đoạn trích trong phần Đọc - hiểu, hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của em về vai trò của trí tuệ nhân tạo với cuộc sống con người trong thời đại ngày nay.


TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN
Đọc đoạn văn và thực hiện các yêu cầu sau
     Mấy chục năm trôi qua, giữa đại ngàn Trường Sơn một thời hứng chịu "mưa bom, bão đạn" ấy đã dần lùi về quá khứ. Một đại ngàn Trường Sơn khác hẳn, một đại ngàn Trường Sơn tĩnh lặng đang vỗ về giấc ngủ ngàn thu của những thế hệ trẻ không tiếc máu, tiếc xương, không quan ngại gian khó, khó khăn để viết nên trang sử hào hùng của dân tộc.
Những cung đường được tạo nên bởi mồ hôi, nước mắt của dân công hỏa tuyến, những trọng điểm bị đế quốc Mỹ ngày đêm đánh phá bằng những loại bom khủng với hàng triệu, hàng triệu tấn được rải xuống nhằm chặt đứt tuyến đường vận chuyển vũ khí chiến lược phục vụ cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ
Nhưng tất cả vẫn không thể khuất phục bản lĩnh, ý chí của những người "anh hùng chân đất do vai" khi dưới làn bom đạn ác liệt đó, họ vẫn sống, vẫn tồn tại để bảo vệ, đảm bảo giao thông thông suốt cho từng đoàn xe nổi đuôi nhau ra chiến trường...
Những cung đường 20 quyết thắng, đường 10. Khe Thui, Phà Long Đại (Quảng Bình) ... là a những địa danh nổi tiếng trong chiến tranh khi những người dân công hỏa tuyến, bộ đội hàng ngày phải sống dưới làn mưa bom bão đạn, ở nơi sự sống và cái chết mong mạnh... nhưng những con người ấy vẫn lạc quan, yêu đời và vượt lên tất cả để cống hiến tuổi thanh. xuân cho Tổ Quốc.
Hơn hai vạn người con của Tổ quốc vĩnh viễn nằm lại giữa đại ngàn Trường Sơn trong cuộc chiến đấu oanh liệt kéo dài gần hai thập kỷ. Họ là những chàng trai, cô gái mới chỉ đối mươi nhưng tất cả đều đồng sức, đồng lòng cùng nhau mang tuổi thanh xuân của mình cống hiến cho Tổ quốc.
Những con người ấy trở thành biểu tượng sáng ngời bởi ý chí, bản lĩnh, trí tuệ làm nên biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc thống nhất non sông vĩ đại...
Gần 50 năm trôi qua, những người anh hùng chân đất áo vải ấy đã vĩnh viễn nằm lại ở chiến trường khốc liệt. Những ngày tháng bảy ở Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, đâu đó vẫn những tiếng khóc nghẹn ngào của người thân khi gặp lại tên của liệt sĩ trên bia mộ. Những lời trách móc nghe ai oán, tiếng vợ gọi chồng, con gọi cha, em gọi anh, đồng đội gọi tên những người nằm dưới mộ mà rung rung dòng nước mắt
Thắp nén hương thơm bày tỏ sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh đi trước, chúng tôi – thế hệ trẻ của đất nước – trân trọng giá trị của cuộc sống mà những người anh hùng chân đất áo vải đã đánh đổi bằng cả tuổi xuân, bằng máu và trái tim yêu thương của mình cho những chiến công bất tử của Tổ Quốc.
Tên anh! Những người liệt sĩ gắn liền với những chiến công bất tử của của non sông đất nước.
(Theo https://toquoc.vn/ten-anh-gan-lien-voi-nhung-chien-cong-bat-tu) 
Câu 1 (0.5 điểm). Theo tác giả, những con người ấy trở thành biểu tượng sáng ngời bởi điều gi?
Câu 2 (0.5 điểm). Nêu nội dung chính của đoạn ngữ liệu.
Câu 3 (1.0 điểm). Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ liệt kê trong đoạn văn sau: Một đại ngàn Trường Sơn khác hẳn, một đại ngàn Trường Sơn tĩnh lặng đang vỗ về giấc ngủ ngàn thu của những thế hệ trẻ không tiếc máu, tiếc xương, không quản ngại gian khổ, khó khăn để viết nên trang sử hào hùng của dân tộc.
Câu 4 (1.0 điểm). Những thông điệp em rút ra sau khi đọc văn bản là gì?
Câu 5 (2.0 điểm). Từ nội dung đoạn trích, em hãy viết đoạn văn ngắn (khoảng 200 chữ) nêu suy nghĩ của bản thân về sự cống hiến của thanh niên.


TRƯỜNG BẮC SƠN

Đọc đoạn trích dưới đây và trả lời các câu hỏi:
         Cơn mưa rơi vào giờ cao điểm, con đường Tân Hòa Đông nước ngập lênh láng, dòng xe cộ túa ra chật như nêm. Một người đàn ông tầm ngoài sáu mươi tuổi, tóc bạc phơ, dáng người gầy ốm, gương mặt khắc khổ đang cố lái chiếc Cub 50 qua vũng nước. Nước mưa, nước từ mặt đường hất lên làm người ông ướt như chuột lột. Hai tay ông run rẩy giữ tay lái. Phía sau xe là cô con gái trong đồng phục học sinh THCS đang ngồi ung dung trong chiếc áo mưa kín đáo, vẻ mặt bình thản. Thi thoảng một vài xe máy khác chắn ngang, chiếc xe máy chao đảo nhưng cô gái vẫn không buồn bỏ bàn chân xuống đất chống xe giúp cha. Có lẽ cô sợ ướt chân. Đến gần ngã tư, gặp đoạn đường trũng, nước ngập gần nửa bánh xe. Chiếc Cub 50 tắt máy, ông già đành phải xuống xe dẫn bộ nhưng cô con gái vẫn ngồi thoải mái sau xe. Khi xe qua được khúc đường ngập, ông già vội quay ra sau kiểm tra xem con gái mình có bị ướt ở đâu không? Chỉ tiếc là cô con gái nhỏ không nhìn thấy cha mình ướt nhẹp và đang run lên vì lạnh.
                                                                                         (Trích từ nguồn Internet)
Câu 1 (0,5 điểm). Theo ngữ liệu, khi xe qua được khúc đường ngập, người cha có hành động gì?
Câu 2 (0,5 điểm). Nội dung chính của đoạn trích trên là gì?
Câu 3 (1,0 điểm). Phân tích tác dụng của biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong câu văn: Phía sau xe là cô con gái trong đồng phục học sinh THCS đang ngồi ung dung trong chiếc áo mưa kín đáo, vẻ mặt bình thản.
Câu 4 (1,0 điểm). Bài học rút ra cho bản thân em sau khi đọc đoạn trích.
Câu 5 (2,0 điểm). Từ nội dung đoạn trích phần Đọc hiểu, em hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về bệnh vô cảm của con người trong cuộc sống ngày nay.












